
Phụ lục 1 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, 

VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH CAO BẰNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng)  

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (03 TTHC) 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã 

TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (03 TTHC) 

1 

Thủ tục thi 

tuyển công 

chức 

(1.014111) 

190 ngày 

làm việc kể 

từ ngày hết 

thời hạn 

nhận phiếu 

đăng ký dự 

tuyển (theo 

Nghị định) 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính công 

tỉnh Cao 

Bằng 

Nộp hồ sơ, 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

Phí dự thi tuyển công 

chức: 

- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi; 

- Từ 100 đến dưới 500 

thí sinh mức thu 

400.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở 

lên mức thu 300.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi. 

- Phúc khảo: 150.000 

đồng/bài. 

- Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15; 

- Nghị định số 

170/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức; 

- Thông tư số 92/2021/TT-

BTC ngày 28/10/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí 

tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công 

chức, viên chức. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

STT 

Tên thủ tục 

hành chính 

(Mã 

TTHC) 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Ghi 

chú 

2 

Thủ tục xét 

tuyển công 

chức 

(1.014113) 

85 ngày làm 

việc kể từ 

ngày hết 

thời hạn 

nhận phiếu 

đăng 

ký dự tuyển 

(theo Nghị 

định) 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính công 

tỉnh Cao 

Bằng 

Nộp hồ sơ, 

nhận kết quả: 

- Trực tiếp; 

- Qua dịch vụ 

bưu chính 

công ích; 

- Qua dịch vụ 

công trực 

tuyến. 

 

Phí dự thi tuyển công 

chức: 

- Dưới 100 thí sinh 

mức thu 500.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi; 

- Từ 100 đến dưới 500 

thí sinh mức thu 

400.000 đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí sinh trở 

lên mức thu 300.000 

đồng/thí sinh/lần dự 

thi. 

- Phúc khảo: 150.000 

đồng/bài thi. 

- Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15; 

- Nghị định số 

170/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức; 

- Thông tư số 92/2021/TT-

BTC ngày 28/10/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí 

tuyển dụng, dự thi nâng 

ngạch, thăng hạng công 

chức, viên chức. 

 

3 

Thủ tục tiếp 

nhận vào 

công chức 

không giữ 

chức vụ 

lãnh đạo, 

quản lý 

(1.014116) 

60 ngày làm 

việc kể từ  

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính công 

tỉnh Cao 

Bằng 

Trực tiếp Không 

- Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15; 

- Nghị định số 

170/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý công chức. 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (03 TTHC) 

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý bãi bỏ 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (03 TTHC)  

1  
Thủ tục thi tuyển công chức 

(Mã TTHC: 1.012933) Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 21/11/2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

công chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội 

vụ tỉnh Cao Bằng 

- Luật Cán bộ, công chức số 

80/2025/QH15; 

- Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công 

chức. 

2  
Thủ tục xét tuyển công chức 

(Mã TTHC: 1.012934) 

3  

Thủ tục tiếp nhận vào làm công 

chức  

(Mã TTHC: 1.012935) 
 

 

Tổng số danh mục TTHC được công bố:  06 TTHC 

Trong đó  

- Số TTHC mới ban hành:  03 TTHC  

- Số TTHC bị bãi bỏ:  03 TTHC  

Cụ thể  

- Số TTHC thực hiện trực tiếp:  03 TTHC 

- Số TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích:  02 TTHC 

- Số TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến: 02 TTHC 
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